
Phụ lục I
TỔNG HỢP MỤC TIÊU THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP 

NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TAM GIANG
(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày       /9/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã)

TT Nội dung Đơn vị tính Mục tiêu  
năm 2026 Ghi chú

1 Số lượng sản phẩm OCOP mới được 
công nhận đạt từ 3 sao trở lên Sản phẩm 7

2 Tổng số sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao 
trở lên còn thời hạn Sản phẩm 7

3
Số lượng chủ thể có sản phẩm được 
đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP từ 
3 sao trở lên

Chủ thể 1

Trong đó:

- Hợp tác xã Chủ thể 1

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ Chủ thể

- Số lượng chủ thể là nữ điều hành hoạt 
động sản xuất, kinh doanh Chủ thể 1

4 Tỷ lệ sản phẩm OCOP tham gia Cổng 
truy xuất nguồn gốc tỉnh % 40

5

Tỷ lệ cán bộ phụ trách Chương trình 
OCOP các cấp và chủ thể OCOP được 
đào tạo, tập huấn với trình độ phù hợp 
cho từng đối tượng

% 100

6 Tỷ lệ sản phẩm OCOP tham gia vào các 
kênh bán hàng hiện đại % 50



2

Phụ lục II
 Danh mục Sản phẩm và Chủ thể đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2026 xã Tam Giang

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH- UBND ngày       /9/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Giang)

TT Tên sản phẩm Tên chủ 
thể Địa chỉ

Loại hình 
kinh 

doanh

Phân loại ngành/nhóm/ phân nhóm sản 
phẩm

Người 
đại diện Ghi chú

01 Tôm khô sinh thái

Ngành: Thực phẩm
Nhóm: Thực phẩm chế biến
Phân nhóm: Chế biến từ thịt, thủy sản, 
trứng, sữa, các sản phẩm từ mật ong, mật 
khác và nông sản thực phẩm khác

Hết hạn, 
đăng ký đánh 
giá lại OCOP 

4*

02 Thịt cua sinh thái

Ngành: Thực phẩm
Nhóm: Thực phẩm chế biến
Phân nhóm: Chế biến từ thịt, thủy sản, 
trứng, sữa, các sản phẩm từ mật ong, mật 
khác và nông sản thực phẩm khác

Hết hạn, 
đăng ký đánh 
giá lại OCOP 

4*

03 Chà bông tôm

Ngành: Thực phẩm
Nhóm: Thực phẩm chế biến
Phân nhóm: Chế biến từ thịt, thủy sản, 
trứng, sữa, các sản phẩm từ mật ong, mật 
khác và nông sản thực phẩm khác

Hết hạn, 
đăng ký đánh 
giá lại OCOP 

4*

04 Chả tôm sinh thái

Ngành: Thực phẩm
Nhóm: Thực phẩm chế biến
Phân nhóm: Chế biến từ thịt, thủy sản, 
trứng, sữa, các sản phẩm từ mật ong, mật 
khác và nông sản thực phẩm khác

Hết hạn, 
đăng ký đánh 
giá lại OCOP 

4*

05 Tôm sú Rừng sinh thái
Ngành: Thực phẩm
Nhóm: Thực phẩm tươi sống
Phân nhóm: Thịt, thủy sản, trứng, sữa tươi

Hết hạn, 
đăng ký đánh 
giá lại OCOP 

3*

06 Cua sinh thái

Hợp tác xã
Tài Thịnh 

Phát 
FARM

Ấp Bến 
Dựa, xã 

Tam Giang
Hợp tác xã

Ngành: Thực phẩm
Nhóm: Thực phẩm tươi sống
Phân nhóm: Thịt, thủy sản, trứng, sữa tươi

Mai Thị Thùy 
Trang    ĐT: 
0985997219; 
0945490929

Hết hạn, 
đăng ký đánh 
giá lại OCOP 

3*
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TT Tên sản phẩm Tên chủ 
thể Địa chỉ

Loại hình 
kinh 

doanh

Phân loại ngành/nhóm/ phân nhóm sản 
phẩm

Người 
đại diện Ghi chú

07 Tôm nõn
Ngành: Thực phẩm
Nhóm: Thực phẩm tươi sống
Phân nhóm: Thịt, thủy sản, trứng, sữa tươi

Đăng ký mới

08 Thịt ghẹ sinh thái

Ngành: Thực phẩm
Nhóm: Thực phẩm chế biến
Phân nhóm: Chế biến từ thịt, thủy sản, 
trứng, sữa, các sản phẩm từ mật ong, mật 
khác và nông sản thực phẩm khác

Đăng ký mới

09 Riêu tôm sinh thái

Ngành: Thực phẩm
Nhóm: Thực phẩm chế biến
Phân nhóm: Chế biến từ thịt, thủy sản, 
trứng, sữa, các sản phẩm từ mật ong, mật 
khác và nông sản thực phẩm khác

Đăng ký mới

10 Bột nêm tôm (Tôm 
nêm canh)

Ngành: Thực phẩm
Nhóm: Thực phẩm chế biến
Phân nhóm: Chế biến từ thịt, thủy sản, 
trứng, sữa, các sản phẩm từ mật ong, mật 
khác và nông sản thực phẩm khác

Đăng ký mới

11
Bánh phồng tôm Tài 
Thịnh Phát 55% thịt 
tôm sinh thái

Ngành: Thực phẩm
Nhóm: Thực phẩm chế biến
Phân nhóm: Chế biến từ thịt, thủy sản, 
trứng, sữa, các sản phẩm từ mật ong, mật 
khác và nông sản thực phẩm khác

Đăng ký mới

12 Chả cua sinh thái
Ngành: Thực phẩm
Nhóm: Thực phẩm chế biến
Phân nhóm: Chế biến từ thịt, 13thủy 

Đăng ký mới

13
Bánh phồng cua Tài 
Thịnh Phát 45% thịt 
cua sinh thái

Ngành: Thực phẩm
Nhóm: Thực phẩm chế biến
Phân nhóm: Chế biến từ thịt, thủy sản, 
trứng, sữa, các sản phẩm từ mật ong, mật 
khác và nông sản thực phẩm khác

Đăng ký mới
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